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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Sơn La, ngày 16 tháng 01 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về thủ tục, hồ sơ thanh, quyết toán
 kinh phí  hỗ trợ nhập khẩu giống cây Cao su chịu rét theo 

Nghị quyết số 363/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư; 
Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Tỉnh uỷ về Chương trình phát triển cây Cao su đến năm 2015; 
Căn cứ Nghị quyết số 363/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của HĐND tỉnh về Chính sách phát triển cây Cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 959/TTr-STC ngày 29 tháng 12 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Quy định về thủ tục, hồ sơ, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ nhập khẩu giống cây Cao su chịu rét (gồm 3 Chương 10 Điều) để thực hiện Điểm 4, Phần III, Điều 1 Nghị quyết số 363/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của HĐND tỉnh về Chính sách phát triển cây Cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La (gọi tắt là Nghị quyết số 363/NQ-HĐND).  
Điều 2. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Khoa học Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển cây Cao su tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;

- Đ/c Cầm Văn Chính - PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 2;
- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Phòng KTN - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, Hồ Hải 50b.
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QUY ĐỊNH

Về thủ tục, hồ sơ, thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ nhập khẩu giống cây 

Cao su chịu rét theo Nghị quyết số 363/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 16/01/2012 của UBND tỉnh Sơn La)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi đối tượng áp dụng

1. Phạm vi

Quyết định này Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ quản lý, thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ giống cây Cao su nhập khẩu chịu rét theo Nghị quyết số 363/NQ-HĐND. 

2. Đối tượng áp dụng

Doanh nghiệp thực hiện Chương trình phát triển cây Cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nhằm thực hiện tốt Chủ trương của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về Chương trình phát triển cây Cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La; thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình phát triển cây Cao su đến năm 2015; Nghị quyết số 363/NQ-HĐND.

- Hỗ trợ chênh lệch giá giống cây Cao su nhập khẩu chịu rét cho doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển cây Cao su trên địa bàn tỉnh, nhằm khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu giống cây Cao su có khả năng sinh trưởng và phát triển phù hợp với điều kiện khí hậu, địa hình của tỉnh Sơn La, góp phần phát triển cây Cao su theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt.

2. Yêu cầu 

- Việc thẩm định hỗ trợ kinh phí hỗ trợ giá giống nhập khẩu phải đảm bảo đủ hồ sơ, thủ tục; quản lý nguồn kinh phí chặt chẽ, hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và các quy định tài chính hiện hành.

- Giống cây Cao su chịu rét nhập khẩu phải đảm bảo chất lượng và các tiêu chí kỹ thuật theo Quy định của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Số lượng nhập cây giống phải phù hợp với dự kiến diện tích, kế hoạch trồng cây Cao su hàng năm và địa điểm cần thiết phải trồng bằng giống cây Cao su chịu rét nhập khẩu.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Quy định về lập, phê duyệt kế hoạch

- Công ty Cổ phần Cao su Sơn La căn cứ Nghị quyết HĐND tỉnh, kế hoạch định hướng trồng cây Cao su của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch nhập khẩu giống cây Cao su chịu rét hàng năm gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Chỉ đạo PTCCS tỉnh. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ kế hoạch định hướng 5 năm, kế hoạch hàng năm, Tờ trình của Công ty Cổ phần Cao su Sơn La (kèm theo kế hoạch nhập khẩu cây giống); chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch trồng cây Cao su chịu rét hàng năm.
Điều 4. Quy định về thẩm định cây giống nhập khẩu

1. Căn cứ kế hoạch nhập cây giống, Công ty Cổ phần Cao su Sơn La có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị thẩm định cây giống nhập khẩu, trong đó nêu rõ thời gian nhập khẩu cây giống, chủng loại giống, số lượng, địa điểm giao nhận cây từng đợt đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để quản lý theo dõi.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, với trách nhiệm là tổ trưởng Tổ thẩm định, trong đó có thành viên của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học công nghệ tham gia. Tổ thẩm định có trách nhiệm: 

a) Thẩm định cây giống khi nhập về: Trên cơ sở thông báo nhập khẩu cây giống, Tổ thẩm định phối hợp với Công ty Cổ phần Cao su Sơn La thẩm định luôn tại nơi giao nhận cây giống của từng địa điểm, lập biên bản cụ thể về số lượng, chủng loại, chất lượng cây giống nhập khẩu từng đợt, các hồ sơ liên quan, địa điểm nhận cây giống. Biên bản thẩm định số lượng, chủng loại, chất lượng cây giống nhập về làm căn cứ để Sở Tài chính thẩm định, tạm cấp kinh phí theo tiến độ nhập cây.

b) Khi cây giống xuất trồng, Công ty Cổ phần Cao su Sơn La có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản gửi Sở Nông nghiệp và PTNT về số lượng, chủng loại cây thực tế xuất trồng, địa điểm trồng theo tiến độ từng đợt nhập cây, làm căn cứ để Sở Nông nghiệp và PTNT xác định số lượng cây sống sau khi trồng. 

c) Thẩm định số lượng, chủng loại cây sống sau khi trồng: Hết thời vụ trồng (tháng 11 hàng năm), Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm kiểm tra thực địa, lập biên bản xác định số lượng, chủng loại cây sống sau khi trồng theo quy trình kỹ thuật của Tập Đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam.

3. Khi hoàn thành kế hoạch nhập cây giống trong năm, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản tổng hợp tình hình nhập cây giống trong năm, số lượng, chủng loại cây đã xuất trồng (cụ thể từng địa điểm), số lượng, chủng loại cây sống khi đem trồng, số cây còn lưu lại vườn sang năm trồng (có biên bản kiểm tra kèm theo), gửi Sở Tài chính để làm căn cứ theo dõi, quản lý và quyết toán toàn bộ kinh phí hỗ trợ trong năm. 

 Điều 5. Thẩm định giá trị chênh lệch cây giống nhập khẩu 

 Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học công nghệ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định giá trị chênh lệch giá giống giữa đơn giá thực tế nhập cây giống và đơn giá qui định của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trình UBND tỉnh phê duyệt đơn giá chênh lệch, làm căn cứ thẩm định trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết số 363/NQ-HĐND.

Điều 6. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí
Căn cứ vào tiến độ nhập cây giống, Công ty Cổ phần Cao su Sơn La lập hồ sơ dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ chênh lệch giá giống cây Cao su nhập khẩu theo Quy định tại Điểm 1.2, Khoản 1, Phần III Công văn số 885/UBND-KTTH ngày 17 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 363/NQ-HĐND gửi Sở Nông nghiệp và PTNT để thẩm định. Hồ sơ cụ thể như sau:

1. Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị hỗ trợ chênh lệch giá giống cây Cao su nhập khẩu cho Công ty Cổ phần Cao su Sơn La, kèm theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT về tiến độ nhập khẩu cây giống.

2. Văn bản của Bộ Nông nhiệp và PTNT cho phép nhập khẩu cây giống Cao su năm hiện hành (Trường hợp Công ty Cổ phần Cao su Sơn La nhập giống Cao su chịu rét khác ngoài giống VNg 77 - 2 và VNg 77 - 4 đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới tại Quyết định số 1208/QĐ/BNN-PTNT ngày 06 tháng 6 năm 2011).

3. Biên bản kiểm tra, nghiệm thu của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh về số lượng, chủng loại chất lượng cây giống nhập khẩu.

4. Đơn giá giống cây Cao su trong nước của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt nam tại thời điểm trình hỗ trợ và mức chênh lệch đề nghị ngân sách địa phương hỗ trợ.

5. Các hồ sơ liên quan đến nhập khẩu cây giồng: Hợp đồng mua bán cây giống, hoá đơn vận chuyển hàng hoá (trường hợp Công ty thuê vận chuyển), phiếu xuất kho nơi bán (hoặc hoá đơn bán hàng), giấy tờ như hải quan, giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của cơ quan có thẩm quyền...

Điều 7. Quy trình thẩm định hồ sơ đề nghị cấp kinh phí  

- Căn cứ kế hoạch nhập khẩu cây giống được UBND tỉnh phê duyệt, văn bản đề nghị hỗ trợ chênh lệch giá nhập khẩu cây giống của Sở Nông nghiệp và PTNT lập, Sở Tài chính thẩm định báo cáo UBND tỉnh trình Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về tổng dự toán kinh phí hỗ trợ chênh lệch giá giống cây Cao su nhập khẩu trong năm.

- Sau khi thẩm định, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp lập dự toán và hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Quy định này, gửi Sở Tài chính thẩm định, cấp kinh phí theo tiến độ nhập cây giống cho Sở Nông nghiệp và PTNT trong dự toán đã được UBND tỉnh giao.

- Đối với số lượng, chủng loại cây chết (vượt quá quy định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sơn La), Công ty Cổ phần Cao su Sơn La báo cáo rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan gửi Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 8. Quản lý, thanh quyết toán nguồn kinh phí 

1. Sở Tài chính 
- Căn cứ dự toán được UBND tỉnh duyệt, Sở Tài chính thông báo dự toán cho Sở Nông nghiệp và PTNT theo tiến độ nhập cây giống.

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn đơn vị triển khai thực hiện và tháo gỡ những vướng mắc trong giải ngân thanh toán nguồn vốn hỗ trợ.   

- Thẩm định, phê duyệt quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ theo Quy định tại Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT 
- Trên cơ sở hồ sơ do Công ty Cổ phần Cao su Sơn La lập và thông báo dự toán của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kinh phí cho Công ty Cổ phần Sơn La theo tiến độ nhập cây giống.

- Kết thúc năm ngân sách, Sở Nông nghiệp và PTNT lập báo cáo tài chính theo mẫu biểu Quy định của Bộ Tài chính gửi Sở Tài chính trước ngày 20 tháng 02 năm sau (kèm theo Hồ sơ của Công ty Cổ phần Cao su Sơn La).

- Chịu trách nhiệm quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí theo Quy định tài chính hiện hành.

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện kiểm soát, tạm ứng, thanh toán kinh phí hỗ trợ chênh lệch giá giống cây Cao su chịu rét nhập khẩu theo Quy định tại Thông tư số 79/2003/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

4. Công ty Cổ phần Cao su Sơn La
- Sử dụng kinh phí ngân sách hỗ trợ đúng quy định và thanh toán kinh phí với Sở Nông nghiệp và PTNT theo tiến độ nhập cây.

- Kết thúc năm ngân sách, thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí đã được hỗ trợ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thời gian xong trước ngày 10 tháng 02 năm sau.

5. Riêng năm 2011 căn cứ các Quy định về thanh quyết toán, Công văn số 885/UBND-KTTH ngày 17 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh, và các Quy định tài chính hiện hành Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định phê duyệt quyết toán phần kinh phí đã hỗ trợ cho Công ty Cổ phần Cao su Sơn La. Từ năm 2012 thực hiện theo đúng các Quy định tại Quyết định này.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Chế độ thông tin báo cáo 

- Công ty Cổ phần Cao su Sơn La hàng tháng báo cáo định kỳ về tiến độ nhập khẩu cây giống, tiến độ xuất trồng gửi Sở Nông nghiệp và PTNT làm căn cứ thẩm định, theo dõi số lượng, chủng loại, chất lượng cây giống và tạm ứng kinh phí cho Công ty Cổ phần Cao su Sơn La theo tiến độ.

- Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ hàng tháng với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phát triển cây Cao su tỉnh về tiến độ nhập cây giống, tiến độ xuất trồng, tỷ lệ cây sống, những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện và các đề xuất kiến nghị nhằm thực hiện tốt việc giải ngân, thanh toán nguồn kinh phí hỗ trợ.

- Sở Tài chính thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ hàng tháng với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phát triển cây Cao su tỉnh về tiến độ tạm ứng, thanh toán kinh phí hỗ trợ chênh lệch giá giống cây Cao su nhập khẩu chịu rét theo Quy định tại Nghị quyết số 363/NQ-HĐND.
Điều 10. Tổ chức thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học công nghệ, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban Chỉ đạo phát triển cây Cao su tỉnh; Công ty Cổ phần Cao su Sơn La và các ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo Quy định này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) để nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp./.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Ngọc Minh
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